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Câu 81: Loài châu chấu có hình thức hô hấp nào sau đây? 

A. Hô hấp bằng hệ thống ống khí. 

B. Hô hấp bằng mang. 

C. Hô hấp bằng phổi. 



D. Hô hấp qua bề mặt cơ thể. 

Câu 82: Phân tử mARN được tổng hợp theo chiều 

A. mạch khuôn. 
B. từ 3’ → 5’. 

C. ngẫu nhiên. 
D. từ 5’ → 3’. 

Câu 83: Nếu một quần thể tự thụ phấn qua nhiều thế hệ thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ biến đổi theo hướng tần số alen 

A. thay đổi theo hướng làm tăng alen trội và giảm alen lặn, nhưng tần số kiểu gen không thay đổi. 

B. không thay đổi còn tần số kiểu gen thay đổi theo hướng giảm tỉ lệ đồng hợp và tăng tỉ lệ dị hợp. 

C. thay đổi theo hướng làm tăng alen lặn và giảm alen trội, nhưng tần số kiểu gen không thay đổi. 

D. không thay đổi còn nhưng tần số kiểu gen thay đổi theo hướng giảm tỉ lệ dị hợp và tăng tỉ lệ đồng hợp. 

Câu 84. Theo Đacuyn, đối tượng chịu tác động trực tiếp của chọn lọc tự nhiên là 

A. cá thể. 

B. quần thể. 

C. quần xã. 

D. hệ sinh thái. 

Câu 85: Chấy hút máu trâu. Mối quan hệ giữa chấy và trâu thuộc dạng nào sau đây? 

A. Hợp tác. 

B. Kí sinh – vật chủ. 
C. Hội sinh. 

D. Cộng sinh. 

Câu 86: Photpho ở dạng nào sau đây sẽ được rễ cây hấp thụ? 

A. H3PO4. 

B. 
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C. P. 


D. P2O5. 

Câu 87: Trong các giống có kiểu gen sau đây, giống nào là giống thuần chủng về cả 3 cặp gen? 

A. AABbDd 

B. aaBBdd 

C. AaBbDd 

D. AaBBDd. 

Câu 88: Điều kiện không đúng trong phép lai một cặp tính trạng, để cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3 trội : 1 lặn là 

A. thế hệ xuất phát phải thuần chủng. 
B. số cá thể phân tích phải đủ lớn. 

C. trội - lặn phải hoàn toàn. 


D. tính trạng trội lặn không hoàn toàn. 

Câu 89: Kiểu gen nào sau đây là kiểu gen thuần chủng? 

A. AABBDd. 

B. AAABbbDdd. 
C. AAbbDD. 

D. AABbdd. 

Câu 90: Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố tiến hoá vì 

A. làm thay đổi thành phần kiểu gen nhưng không làm thay đổi tần số tương đối của các alen. 

B. làm thay đổi tần số alen và thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 

C. làm thay đổi tần số alen và không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 

D. không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. 

Câu 91: Ở mèo, gen B quy định màu lông đen, b quy định màu lông hung. Cặp gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Nếu mà có cả hai gen B và b sẽ cho màu lông tam thể. Khi lai mèo cái lông hung với mèo đực lông đen. Kiểu hình của mèo con sẽ là 

A. mèo cái toàn lông đen, mèo đực lông hung. 


B. mèo cái toàn lông tam thể, mèo đực lông hung. 

C. mèo cái toàn lông hung, mèo đực lông đen. 

D. mèo cái toàn lông tam thể, mèo đực lông tam thể. 

Câu 92: Mạch gốc của gen có trình tự các đơn phân 3'ATGXTAG5'. Trình tự các đơn phân tương ứng trên đoạn mạch của phân tử mARN do gen này tổng hợp là 

A. 3'ATGXTAG5'. 
B. 3'AUGXUA5'. 
C. 3'UAXGAUX5'. 
D. 5'UAXGAUX3'. 

Câu 93: Cơ chế nào sau đây dẫn đến đột biến lệch bội? 

A. Trong quá trình phân bào, một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể nào đó không phân li. 

B. Trong quá trình phân bào, xảy ra trao đổi chéo không cân trong cặp nhiễm sắc kép tương đồng. 

C. Trong quá trình phân bào, tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân li. 

D. Một đoạn nhiễm sắc thể nào đó bị đứt và được nối vào một nhiễm sắc thể khác trong tế bào. 

Câu 94: Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen, hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính là 

A. bí ngô. 

B. cà chua. 

C. đậu Hà Lan. 
D. ruồi giấm. 

Câu 95: Khi nói về độ đa dạng của quần xã, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Độ đa dạng của quần xã thường được duy trì ổn định, không phụ thuộc điều kiện sống của môi trường. 

B. Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, độ đa dạng của quần xã giảm dần. 

C. Quần xã có độ đa dạng càng cao thì cấu trúc của quần xã càng dễ bị biến động. 

D. Độ đa dạng của quần xã càng cao thì lưới thức ăn của quần xã càng phức tạp. 

Câu 96: Phát biểu nào sau đây là đúng về bản đồ di truyền? 

A. Khoảng cách giữa các gen được tính bằng khoảng cách từ gen đó đến tâm động. 

B. Bản đồ di truyền cho ta biết tương quan trội, lặn của các gen. 

C. Bản đồ di truyền là sơ đồ về trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử ADN. 

D. Bản đồ di truyền là sơ đồ phân bố các gen trên nhiễm sắc thể của một loài. 

Câu 97: Một chu trình sinh địa hóa gồm các khâu nào sau đây? 

A. Tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, phân giải và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước. 

B. Tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, phân giải các chất hữu cơ. 

C. Tổng hợp các chất, phân giải các chất hữu cơ và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước 

D. Tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước. 

Câu 98: Khi nói về hệ tuần hoàn ở thú, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Có 2 loại, đó là hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín. 

II. Máu chảy trong động mạch luôn có áp lực lớn hơn so với máu chảy trong mao mạch. 

III. Máu chảy trong động mạch luôn giàu O2. 

IV. Nhịp tim của voi luôn chậm hơn nhịp tim của chuột. 

A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 

Câu 99: Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào. 
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Biết rằng không xảy ra đột biến; các chữ cái A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho các nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Hai tế bào đều đang ở kì sau của nguyên phân. 
B. Bộ nhiễm sắc thể của tế bào 1 là 2n = 4, bộ nhiễm sắc thể của tế bào 2 là 2n = 8. 
C. Khi kết thúc quá trình phân bào ở hai tế bào trên thì từ tế bào 1 tạo ra hai tế bào lưỡng bội, từ tế bào 2 tạo ra hai tế bào đơn bội. 
D. Tế bào 1 đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào 2 đang ở kì sau của nguyên phân. 
Câu 100: Ở một loài thực vật, khi thực hiện phép lai giữa hai cơ thể P: ♂ AaBbDdEe x ♀ AabbDDee, thu được 1200 cây F1. Tính theo lí thuyết, trong số các các thể tạo ra ở thế hệ F1 số cá thể mang biến dị tổ hợp là bao nhiêu? Biết rằng, các cặp gen qui định các tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau, mỗi gen quy định một tính trạng. 
A. 750. 

B. 1125. 

C. 2225. 

D. 2625. 
Câu 101: Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Ổ sinh thái của một loài là nơi ở của loài đó. 
II. Ổ sinh thái đặc trưng cho loài. 
III. Các loài sống trong một sinh cảnh và cùng sử dụng một nguồn thức ăn thì chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái. 
IV. Kích thước thức ăn, loại thức ăn của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng. 
A. 2. 


B. 3. 


C. 1. 


D. 4. 
Câu 102: Điều gì là đúng đối với các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên? 
I. Chúng đều là các nhân tố tiến hóa. 

II. Chúng đều là các quá trình hoàn toàn ngẫu nhiên. 
III.Chúng đều dẫn đến sự thích nghi. 

IV. Chúng đều làm giảm đa dạng di truyền của quần thể. 
Số câu trả lời đúng là: 
A. 4. 


B. 2. 


C. 3 


D. 1. 
Câu 103: Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Đột biến chuyển đoạn không làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào. 
II. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể sẽ làm tăng hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào. 
III. Đột biến đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính. 
IV. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể không làm thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể, 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 104: Cho các phát biểu sau về mối quan hệ giữa nước và quang hợp 
I. Thoát hơi nước ảnh hưởng đến sự đóng mở khí khổng. Do đó ảnh hưởng đến lượng CO2 đi vào lục lạp. 
II. Nước ảnh hưởng tới sự đóng mở khí khổng. Do đó ảnh hưởng đến lượng CO2 đi vào lục lạp. 
III. Nước ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng nên ảnh hưởng tới kích thước bộ lá. 
IV. Nước trong tế bào ảnh hưởng đến độ hydrat hóa của chất nguyên sinh nên ảnh hưởng đến hoạt động các enzim quang hợp. 
Số phương án đúng là 
A. 3. 


B. 2. 


C. 1. 


D. 4. 
Câu 105: Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét 5 lôcut gen cùng nằm trên một nhóm liên kết, mỗi lôcut gen đều có hai alen. Cho cây thuần chủng có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng trội giao phấn với cây có kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. F1 dị hợp tử về 5 cặp gen. 
II. Ở F2, kiểu hình đồng hợp lặn về cả 5 tính trạng chiếm 25%. 
III. Ở F2, loại bỏ toàn bộ các cá thể có kiểu hình lặn, sau đó cho tất cả các cá thể có kiểu hình trội giao phấn ngẫu nhiên thì sẽ thu được F3 có kiểu hình mang 5 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 
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IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể ở F2 có kiểu hình trội về 5 tính trạng, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 
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A. 1. 


B. 3. 


C. 4. 


D. 2. 
Câu 106: Một quần thể sóc sống trong môi trường có tổng diện tích 185 ha và mật độ cá thể tại thời điểm cuối năm 2012 là 12 cá thể/ha. Cho rằng không có di cư, không có nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Tại thời điểm cuối năm 2012, quần thể có tổng số 2220 cá thể. 
II. Nếu tỉ lệ sinh sản là 12%/năm; tỉ lệ tử vong là 9%/năm thì sau 1 năm quần thể có số cá thể ít hơn 2250. 
III. Nếu tỉ lệ sinh sản là 15%/năm; tỉ lệ tử vong là 10%/năm thì sau 2 năm quần thể có mật độ là 13,23 cá thể/ha. 
IV. Sau một năm, nếu quần thể có tổng số cá thể là 2115 cá thể thì chứng tỏ tỉ lệ sinh sản thấp hơn tỉ lệ tử vong. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 107: Cho P: ♀ AaBbDd x ♂ AabbDd. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội – lặn hoàn toàn. Giả sử, trong quá trình phát sinh giao tử đực có 16% số tế bào sinh tinh bị rối loạn phân li ở cặp Dd trong lần giảm phân 1, các cặp còn lại phân li bình thường. Trong quá trình phát sinh giao tử cái có 20% số tế bào sinh trứng bị rối loạn phân li ở cặp Aa trong giảm phân 1, các cặp khác phân li bình thường. 
I. Theo lý thuyết, có tối đa số kiểu gen đột biến được hình thành ở F1 là 80. 
II. Có tối đa số loại hợp tử thể ba được hình thành ở F1 là 24. 
III. Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu gen AaaBbdd ở F1 là: 0,525%. 
IV. Theo lý thuyết, tỷ lệ hợp tử bình thường thu được ở F1 là: 96,8% Số đáp án đúng là: 
A. 3. 


B. 1. 


C. 2. 


D. 4. 
Câu 108: Giả sử một quần xã có lưới thức ăn gồm 7 loài được kí hiệu: A, B, C, D, E, G, H. Trong đó loài A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. 
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn này? 
I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 bậc dinh dưỡng. 
II. Có tổng số 11 chuỗi thức ăn. 
III. Nếu loại bỏ bớt cá thể của loài A thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lượng cá thể. 
IV. Nếu loài A bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì loài C sẽ bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn so với loài A. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 4. 


D. 3. 
Câu 109: Hình vẽ sau đây mô tả ba tế bào bình thường của các cơ thể dị hợp đang ở kỳ sau của quá trình phân bào. 
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Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau đúng? 
I. Tế bào 1 và tế bào 2 có thể là của cùng một cơ thể. 
II. Kết thúc quá trình phân bào, tế bào 2 tạo ra hai tế bào với cấu trúc NST giống nhau. 
III. Nếu tế bào 1 và tế bào 2 thuộc hai cơ thể khác nhau thì NST trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể có tế bào 2 có thể gấp đôi bộ NST trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể có tế bào 1. 
IV. Tế bào 1 và tế bào 3 có thể là của cùng một cơ thể. 
A. 1. 


B. 3. 


C. 2. 


D. 4. 
Câu 110: Cho các đặc điểm sau của các nhân tố tiến hoá: 
I. Làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể. 
II. Có thể dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền. 
III. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm. 
IV. Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho quá trình tiến hoá. 
Trong các đặc điểm trên, nhân tố giao phối không ngẫu nhiên có mấy đặc điểm? 
A. 1 


B. 4 


C. 3 


D. 2 
Câu 111: Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật, có các phát biểu sau đây: 
I. Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao. 
II. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi mắt xích có thể có nhiều loài sinh vật 
III. Chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã. 
IV. Tất cả các chuỗi thức ăn của quần xã sinh vật trên cạn đều khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng 
Số phát biểu có nội dung đúng là: 
A. 2. 


B. 3. 


C. 4. 


D. 1. 
Câu 112: Dưới đây là một số đặc điểm của đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể: 
I. Xảy ra ở cấp độ phân tử và thường có tính thuận nghịch. 
II. Đa số là có hại và thường được biểu hiện ngay thành kiểu hình. 
III. Xảy ra một cách ngẫu nhiên. 
IV. Đa số đột biến ở trạng thái lặn nên khó phát hiện. 
Có bao nhiêu điểm khác biệt giữa đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể? 
A. 3. 


B. 2. 


C. 1. 


D. 4. 
Câu 113: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Lai cây (P) thân thấp, hoa đỏ với cây thân cao, hoa trắng được 100% cây thân cao, hoa đỏ, F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng ở F2 xác suất thu được cây thuần chủng là 1/3. 
II. Cho 2 cây thân cao, hoa trắng ở F2 giao phấn ngẫu nhiên, có thể thu được đời con có 100% cây thân cao, hoa trắng. 
III. Cho 1 cây thân cao, hoa trắng ở F2 tự thụ phấn thì có thể thu được đời con có 75% số cây thân cao, hoa trắng. 
IV. Cho 2 cây thân cao, hoa đỏ ở F2 giao phấn với nhau, có thể thu được đời con có tất cả các cây đều có thân cao, hoa trắng. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 114: Ở một loài thú, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng, cặp alen này nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, các hợp tử có kiểu gen đồng hợp trội bị chết ở giai đoạn phôi. Cho cá thể đực mắt đỏ giao phối với cá thể cái mắt trắng (P), thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Thế hệ F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 cá thể mắt đỏ : 1 cá thể mắt trắng. 
II. Ở các con đực F2, tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 cá thể mắt đỏ : 1 cá thể mắt trắng. 
III. Ở các con cái F2, tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 cá thể mắt đỏ : 1 cá thể mắt trắng. 
IV. Nếu tiếp tục cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3, cá thể cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 4/15. 
A. 4. 


B. 1. 


C. 2. 


D. 3. 
Câu 115: Một loài thú, xét 2 cặp gen cùng nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, trong đó A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với a quy định mắt trắng, B quy định đuôi dài trội hoàn toàn so với b quy định đuôi ngắn. Cho con cái dị hợp 2 cặp gen giao phối với con đực mắt đen, đuôi dài, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực là: 42% cá thể đực mắt đen, đuôi ngắn : 42% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài : 8% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn : 8% cá thể đực mắt đen, đuôi dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Đời F1 có 8 loại kiểu gen. 
II. Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị gen với tần số 16%. 
III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 21%. 
IV. Nếu cho cá thể đực ở P lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn chiếm 21%. 
A. 4. 


B. 1. 


C. 2. 


D. 3. 
Câu 116: Vào kì đầu của giảm phân 1, sự trao đổi đoạn không cân giữa hai crômatit thuộc hai cặp NST tương đồng khác nhau sẽ gây ra các hiện tượng: 
I. đột biến lặp đoạn NST. 



II. đột biến chuyển đoạn NST. 



III. đột biến đảo đoạn NST. 



IV. hoán vị gen. 
Số phương án đúng: 
A. 1. 


B. 3. 


C. 2. 


D. 4. 
Câu 117: Phả hệ ở hình dưới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Người số 4 không mang alen quy định bệnh P. 
II. Người số 13 có kiểu gen đồng hợp tử về hai cặp gen. 
III. Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh P của cặp 12-13 là 7/48. 
IV. Xác suất sinh con thứ nhất là con trai và chỉ bị bệnh P của cặp 12-13 là 1/16. 
A. 2. 


B. 1. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 118: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do gen A có 5 alen là A1, A2, A3, A4, A5 quy định theo thứ tự trội lặn là A1 > A2 > A3 > A4 > A5. Trong đó A1 quy định hoa tím, A2 quy định hoa đỏ, A3 quy định hoa vàng, A4 quy định hoa hồng, A5 quy định hoa trắng. Thực hiện phép lai P: 
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, thu được F1. Biết cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về F1? 
I. Kiểu hình hoa vàng chiếm tỉ lệ 1/12. 
II. Kiểu hình hoa tím chiếm tỉ lệ 3/4. 
III. Kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ 1/6. 
IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 0%. 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
Câu 119: Ở cừu, kiểu gen DD quy định có sừng, kiểu gen dd quy định không sừng, kiểu gen Dd quy định có sừng ở con đực và không sừng ở con cái. Trong một quần thể cân bằng di truyền có 30% số cừu có sừng. Biết rằng số cá thể cừu đực bằng số cá thể cừu cái và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Tần số alen d trong quần thể này là 0,7. 
II. Nếu cho các cá thể không sừng trong quần thể ngẫu phối với nhau thì đời con chỉ xuất hiện các cá thể không sừng. 
III. Nếu cho các cá thể có sừng trong quần thể giao phối ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ cừu có sừng ở đời con là 27/34. 
IV. Lấy ngẫu nhiên một cặp đực cái trong quần thể đều không sừng cho giao phối với nhau sinh được 1 con non, xác suất thu được cá thể có sừng là 3/26. 
A. 3. 


B. 4. 


C. 1. 


D. 2. 
Câu 120: Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, ở cơ thể cái có một số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Thực hiện phép lai: (P) ♂AaBbDd × ♀AabbDd. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau: 
I. Hợp tử đột biến có thể có kiểu gen là AaBbbDdd 

II. Số loại hợp tử tối đa có thể tạo ra 96 
III. Tỷ lệ loại hợp tử mang đột biến lệch bội 66/84 

IV. Tỷ lệ loại hợp tử lư ng bội là 18/96 
A. 1. 


B. 2. 


C. 3. 


D. 4. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 81: Chọn A
Côn trùng có hình thức hô hấp bằng hệ thống ống khí.
Châu chấu là một loài côn trùng, do đó châu chấu hô hấp bằng ống khí.
Câu 82: Chọn D 

Phân tử mARN được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’
Câu 83: Chọn D

Quần thể tự thụ phấn qua nhiều thế hệ thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ biến đổi theo hướng tần số alen không thay đổi

Thành phần kiểu gen thay đổi theo hướng tăng dần thể đồng hợp và giảm dần thể dị hợp

Câu 84: Chọn A
Theo Đacuyn, sự phát sinh những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài trong quá trình sinh sản xuất hiện ở từng cá thể riêng lẻ và theo hướng không xác định là nguyên liệu chủ yếu tiến hóa. Chọn lọc tự nhiên vừa đào thải những cá thể mang những biến dị bất lợi, vừa tích lũy những biến dị có lợi cho sinh vật. 
Câu 85: Chọn B

Câu 86: Chọn B
Vì rễ cây chỉ hấp thụ nguyên tố khoáng dưới dạng ion hòa tan trong nước. Do đó dễ dàng suy ra được đáp án B đúng.
Câu 87: Chọn B
Giống thuần chủng phải có kiểu gen đồng hợp về các cặp gen đang xét

→ đồng hợp về cả 3 cặp gen

Câu 88: Chọn D
Điều kiện đúng trong phép lai một tính trạng để cho F2 có tỷ lệ phân li kiểu hình là 3 trội:1 lặn là:

Thế hệ xuất phát phải thuần chủng
Số lượng cá thể đủ lớn
Trội lặn phải hoàn toàn, nếu trội lặn không hoàn toàn thì tỷ lệ kiểu hình sẽ là 1 trội: 2 tính trạng trung gian: 1 lặn.
Câu 89: Chọn C
Câu 90: Chọn A
Câu 91: Chọn B
Ở mèo gen B-lông đen, b-lông hung. Gen nằm trên NST giới tính X, nếu cả hai B và b sẽ cho màu lông tam thể.

Lai mèo cái lông hung XbXb với mèo đực lông đen → XBY → XBXb, XbY:
Kiểu hình mèo con sẽ là mèo cái lông tam thể và mèo đực lông hung.
Câu 92: Chọn D
Theo nguyên tắc bổ sung ta có: AmARN bổ sung với Tmạch gốc; UmARN bổ sung với Amạch gốc; GmARN bổ sung với X mạch gốc; XmARN bổ sung với Gmạch gốc.

Theo đó, mạch gốc: 3'ATGXTAG5' → mARN: 5'UAXGAUX3'.
Câu 93: Chọn A

Đột biến lệch bội là dạng đột biến làm thay đổi số lượng NST ở một hay một số cặp NST (hay nói cách khác một hay một số cặp NST bị thừa hay thiếu 1 hoặc một vài chiếc).

Bình thường trong tế bào NST tồn tại thành từng cặp nhưng nếu 1 cặp nào bị mất 1 chiếc còn lại một chiếc còn gọi là thể một nhiễm, 1 cặp nào đó có thêm 1 chiếc gọi là thể ba nhiễm.

Cơ chế phát sinh đột biến lệch bội: Do sự rối loạn phân bào làm cho 1 hoặc 1 số cặp NST không phân li → Đáp án A

- Sự không phân li của 1 hoặc 1 số cặp NST trong giảm phân: tạo ra giao tử thừa hay thiếu 1 vài NST, giao tử này kết hợp với giao tử bình thường (n) sẽ tạo ra các thể lệch bội. Ví dụ: 1 cặp NST không phân li trong giảm phân sẽ tạo ra 2 loại giao tử gồm: 1 giao tử thừa 1 NST (n + 1) và 1 giao tử thiếu 1 NST (n - 1). Sự kết hợp của giao tử này với giao tử bình thường (n) tạo hợp tử (2n + 1) hoặc (2n - 1). Sự không phân li có thể xảy ra ở cặp NST thường hoặc cặp NST giới tính.

- Đột biến lệch bội xảy ra trong nguyên phân ở các tế bào sinh dưỡng (2n) ở giai đoạn sớm của phôi làm cho 1 phần cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành thể khảm.

B sai vì trao đổi chéo không cân trong cặp nhiễm sắc kép tương đồng dẫn đến đột biến mất đoạn và lặp đoạn là dạng đột biến cấu trúc NST.

C sai vì quá trình phân bào, tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân li tạo dạng đột biến đa bội.

D sai vì một đoạn nhiễm sắc thể nào đó bị đứt và được nối vào một nhiễm sắc thể khác trong tế bào là cơ chế của đột biến chuyển đoạn giữa 2 NST không tương đồng là dạng đột biến cấu trúc NST.

Câu 94: Chọn D
Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen, hoán vi gen và di truyền liên kết giới tính đo là ruồi giấm.

Nhắc tới đậu Hà Lan → Menden, ruồi giấm → Moocgan.
Câu 95: Chọn D
Xét các phát biểu của đề bài:
- A sai vì độ đa dạng của quần xã thay đổi theo điều kiện của môi trường.

- B sai. Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, độ đa dạng của quần xã tăng dần.

- C sai. Quần xã có độ đa dạng càng cao thì cấu trúc của quần xã càng ổn định.

- D đúng.

Câu 96: Chọn D
Bản đồ di truyền là sơ đồ phân bố các gen trên nhiễm sắc thể của một loài, từ đó biết khoảng cách tương đối giữa các gen → biết được tần số hoán vị gen, dự đoán được tần số tổ hợp gen mới ( có ý nghĩa trong chọn giống)
Câu 97: Chọn A
Một chu trình sinh địa hóa bao gồm tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, phân giải và lắng đọng một phần vật chất trong đất, nước
Câu 98: Chọn B
Chỉ có 2 phát biểu đúng là II, IV.
- I sai vì ở thú chỉ có hệ tuần hoàn kín.

- III sai vì máu ở tâm thất phải là màu đỏ thẫm và giàu CO2 → Động mạch chủ → Mao mạch mới thực hiện trao đổi khí thì lúc này máu mới là màu đỏ tươi và giàu O2.
Câu 99: Chọn D
Từ hình trên ta thấy:
- Tế bào 1 khi tách thành 2 tế bào con thì mỗi tế bào sẽ có dạng MncD → có bộ NST đơn bội →

Tế bào 1 đang ở kì sau của giảm phân II
- Tế bào 2 khi tách thành 2 tế bào con thì mỗi tế bào có bộ NST AaBb → tế bào có bộ NST đơn bội → Tế bào 2 đang ở kì sau nguyên phân.
Câu 100: Chọn A

♂AaBbDdEe x ♀AabbDDee

Cá thể mang biến dị tổ hợp là cá thể có kiểu hình khác với bố và mẹ (khác A_B_D_E_ và A_bbD_ee)

Tỉ lệ cá thể có kiểu hình A_B_D_E_ ở đời con là: 3/4 x 1/2 x 1 x 1/2 = 3/16.

Tỉ lệ cá thể có kiểu hình A_bbD_ee ở đời con là: 3/4 x 1/2 x 1 x 1/2 = 3/16.

Trong số các các thể tạo ra ở thế hệ F1 số cá thể mang biến dị tổ hợp chiếm tỉ lệ:

1 – 3/16 – 3/16 = 10/16.

Vậy trong số các các thể tạo ra ở thế hệ F1 số cá thể mang biến dị tổ hợp là 10/16 x 1200 = 750.

Câu 101: Chọn B
Nội dung 1 sai. Ổ sinh thái của một loài khác với nơi ở của chúng. Nơi ở chỉ nơi cư trú còn ổ sinh thái biểu hiện cách sinh sống của loài đó.

Nội dung 3 sai. Các loài gần nhau về nguồn gốc, khi sống trong một sinh cảnh và cùng sử dụng một nguồn thức ăn, chúng có xu hướng phân li ổ sinh thaí để tránh cạnh tranh.

Nội dun 2, 4 đúng.

Câu 102: Chọn B
Yếu tố ngẫu nhiên và CLTN đều làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể nên đều là các nhân tố tiến hóa. Nội dung 1 đúng.

Đây là hai nhân tố tiến hóa làm giảm đa dạng của quần thể vì đều loại bỏ các kiểu gen ra khỏi quần thể. Nội dung 4 đúng.

Nội dung 2 sai. CLTN không phải là quá trình ngẫu nhiên.

Nội dung 3 sai. Yếu tố ngẫu nhiên không dẫn đến sự thích nghi.

Có 2 nội dung đúng.

Câu 103: Chọn B
Có 2 phát biểu đúng là III, IV. Còn lại:
- Phát biểu I sai vì đột biến chuyển đoạn có thể làm tăng hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

- Phát biểu II sai vì đột biến số lượng nhiễm sắc thế dạng lệch bội (thể một, thể không…) có thể làm giảm hàm lượng ADN trong nhân tế bào.

Câu 104: Chọn D
I - Đúng. Thoát hơi nước ảnh hưởng đến sự đóng mở khí khổng. Do đó ảnh hưởng đến lượng CO2 đi vào lục lạp.Mà CO2 là nguyên liệu của quá trình quang hợp.

II - Đúng. Khi tế bào hình hạt đậu trương nước → khí khổng mở → CO2 đi vào → mà CO2 là nguyên liệu quả quang hợp.

III - Đúng. Khi cây được cung cấp đầy đủ nước thì tốc độ sinh trưởng của cây tăng → diện tích bề mặt lá tăng → quang hợp tăng.

IV - Đúng. Nước trong tế bào ảnh hưởng đến độ nhớt chất nguyên sinh. Là môi trường hoạt động của các enzim trong đó có enzim tham gia quá trình quang hợp.

V - Đúng. Phương trình quang hợp là: 6CO2 + 6H20 → C6H12O2
VI - Đúng. Thoát hơi nước làm giảm sức nóng cho lá → lá sinh trưởng tốt → quá trình quang hợp diễn ra bình thường.
Câu 105: Chọn C
Cả 4 phát biểu đúng.
Mặc dù bài toán có 5 tính trạng nhưng do các cặp gen liên kết hoàn toàn nên về thực chất, nó tương tự với bài toán có 1 cặp tính trạng.

-P thuần chủng, khác nhau về 5 cặp tính trạng thì F1 dị hợp về 5 cặp gen 
[image: image9.wmf]®

 I đúng.

-Vì liên kết hoàn toàn, cho nên đời F2 có tỉ lệ kiểu gen lặn 
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 đúng.

-Cá thể có kiểu hình trội ở F2 gồm có 1AA: 2 Ab 
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Đời con sẽ có kểu hình lặn chiếm tỉ lệ 
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 đúng.

-Cá thể có kiểu hình trội ở F2 gồm có 1AA: 2Aa 
[image: image15.wmf]®

 Cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ là 
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Câu 106: Chọn C
Có 3 phát biểu đúng là các phát biểu I, III, IV.
Xét các phát biểu của quần thể:
- I đúng. Tại thời điểm cuối năm 2012, quần thể có tổng số cá thể là 185×12 = 2220.
- II sai. Nếu tỉ lệ sinh sản là 12%/năm; tỉ lệ tử vong là 9%/năm thì sau 1 năm, quần thể có số cá thể là 2220 + 2220 × (12% - 9%) = 2286 > 2250.
- III đúng. Nếu tỉ lệ sinh sản là 15%/năm; tỉ lệ tử vong là 10%/năm thì sau 1 năm, số lượng cá thể là 2220 + 2220 × (15% - 10%) = 2331.
→ Sau 2 năm số lượng cá thể là 2331 + 2331 × (15% - 10%) = 2447 cá thể.
→ Sau 2 năm, mật độ cá thể của quần thể là 2447÷ 185 = 13,23 cá thể/ha.
- IV đúng. Sau 1 năm, nếu quần thể có tổng số cá thể là 2115 cá thể < 2220 cá thể.
Số lượng cá thể của quần thể giảm so với ban đầu → Chứng tỏ tỉ lệ sinh nhỏ hơn tỉ lệ tử.
Câu 107: Chọn A

♀ AaBbDd × ♂ AabbDd quá trình phát sinh giao tử ở cơ thể cái bị rối loạn phân li ở cặp Aa trong giảm phân 1, các cặp khác phân li bình thường thì tạo ra các loại giao tử bị đột biến về cặp gen Aa là: Aaa, AAa, A, a.

♀ AaBbDd × ♂ AabbDd quá trình phát sinh giao tử tế bào sinh tinh bị rối loạn phân li ở cặp Dd trong lần giảm phân 1, các cặp khác phân li bình thường thì tạo ra các loại giao tử bị đột biến về cặp gen Dd là: Ddd, DDd, D, d.

Bb × bb tạo ra 2 kiểu gen, cặp gen Aa và Dd khi lai với nhau không xảy ra đột biến mỗi cặp gen sẽ tạo ra 3 kiểu gen.

Tổng số kiểu gen ở đời con là: (4 + 3) × 2 × (4 + 3) = 98.

Số kiểu gen bình thường là: 3 × 2 × 3 = 18.

Vậy số kiểu gen bị đột biến được hình thành ở đời con là: 98 - 18 = 80. Nội dung 1 đúng.

Hợp tử thể ba sẽ có cặp gen Aa có thêm 1 gen nữa (AAa hoặc Aaa) hai cặp còn lại bình thường hoặc có cặp gen Dd có thêm 1 gen nữa, còn 2 cặp còn lại bình thường.

Vậy số kiểu gen hợp tử thể ba được hình thành ở F1 là: 2 × (2 × 2 × 3) = 24. Nội dung 2 đúng.

Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu gen AaaBbdd ở F1 là: 20% × (1 - 16%) × 
[image: image17.wmf]111
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 = 0,525%. Nội dung 3 đúng.

Theo lý thuyết, tỷ lệ hợp tử bình thường thu được ở F1 là: (1 - 16%) × (1 - 20%) = 67,2%. Nội dung 4 sai.

Vậy có 3 nội dung đúng.
Câu 108: Chọn D
Nội dung II và IV đúng
Câu 109: Chọn B
Tế bào 1 có thể xảy ra ở kỳ sau của nguyên phân của loài 2n = 4 hoặc kỳ sau giảm phân 2 của loài  2n = 8

Tế bào 2 là kỳ sau giảm phân I của loài có 2n = 8

Tế bào 3 là kỳ sau nguyên phân của loài 2n = 2 hoặc kỳ sau giảm phân 2 của loài 2n = 4

1, đúng

2, kết thúc giảm phân 1 của TB 2 tạo ra 2 tế bào mang bộ NST đơn bội kép với số lượng và hình dạng như nhau nhưng cấu trúc chưa chắc đã giống nhau → 2 sai

3, Nếu TB 1 và 2 thuộc 2 cơ thể khác nhau có thể tế bào sinh dưỡng của cơ thể 1 có 2n = 4 bằng 1/2 so với tế bào thuộc cơ thể 2 2n = 8 → 3 đúng

4,Tế bào 1 có thể thuộc cơ thể có 2n = 4 và tế bào 3 cũng có thể của cơ thể 2n = 4→ 4 đúng

Có 3 nội dung đúng.

Câu 110: Chọn D
các ý đúng là 1, 2, 5, 8.
Câu 111: Chọn D
Nội dung 1 sai. Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ cao đến vĩ độ thấp.

Nội dung 2 sai. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi mắt xích chỉ có thể có một loài sinh vật.

Nội dung 3 đúng.

Nội dung 4 sai. Chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái thường không thể kéo dài đến 8 mắt xích.

Nội dung 5 sai. Ngoài chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng còn có chuỗi thức ăn bắt đầu bằng mùn bã hữu cơ.

Nội dung 6 đúng.

Có 2 nội dung đúng.

Câu 112: Chọn A
Các nội dung nói về điểm khác biệt giữa đột biến gen và đột biến NST là: 1, 2, 4.

Nội dung 1: Đây là đặc điểm có ở đột biến gen mà không có ở đột biến NST. Đột biến gen xảy ra ở cấp độ phân tử còn đột biến NST xảy ra ở cấp độ tế bào.

Nội dung 2: Đây là đặc điểm có ở đột biến NST. Đột biến gen thường không được biểu hiện ngay ra kiểu hình còn đột biến NST thì thường biểu hiện ngay ra kiểu hình.

Nội dung 3: Cả đột biến gen và đột biến NST đều có thể xảy ra ngẫu nhiên.

Nội dung 4: Đây là đặc điểm có ở đột biến gen mà không có ở đột biến NST. Đa số đột biến gen đều ở trạng thái lặn nên khó phát hiện còn đột biến NST gây ra biến đổi lớn nên có thể biểu hiện ngay ra kiểu hình.

Câu 113: Chọn C

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III.
- I đúng. Cây thân cao hoa trắng F2 có tỉ lệ kiểu gen 1AAbb : 2Aabb
→ Cây thuần chủng là 1/3.
- II đúng. Thân cao, hoa trắng có kiểu gen AAbb × Aabb
→ 100% Aabb hoặc Aabb × Aabb → 100% A-B-.
- III đúng. Aabb × Aabb → 3A-bb : 1aabb → thân cao, hoa trắng là 
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- IV sai. Thân cao, hoa đỏ giao phấn với nhau thì không thể thu được đời con có 100% thân cao, hoa trắng.
Câu 114: Chọn A
Cả 4 phát biểu đều đúng.
-Theo bài ra – hợp tử có kiểu gen 
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 bì chết ở giai đoạn phôi.

-Sơ đồ lai: 
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 đúng.
-F1 lai với nhau, ta được hợp tử F2 có tỉ lệ kiểu gen là: 
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 Tỉ lệ phân li kiểu hình ở giưới đực là 1 đỏ : 1 trắng; Ở giới cái là 1 đỏ : 1 trắng 
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 và III đúng.

-F2 giao phối ngẫu nhiên với thì ta có:

Giao tử của F2 là: Giao tử cái có: 
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 Giao tử đực có: 
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có tỉ lệ kiểu gen là:
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Vì 
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bị chết khi con cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 
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 đúng.
Câu 115: Chọn C

Có 2 phát biểu đúng, đó là I, II.
- Vì F1 có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực là 42 : 42 : 8 : 8, trong đó mắt trắng, đuôi ngắn chiếm 42% nên chứng tỏ con cái ở P dị hợp tử đều → Kiểu gen của F1 là XABXab × XABY → F2 có 8 loại kiểu gen

→ I đúng.
- Khi tính trạng liên kết giới tính thì tần số hoán vị gen là 
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 II đúng.
- Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2, xác suất thuần chủng là 
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(Giải thích: vì cá thể cái thuần chủng có kiểu gen XABXAB có tỉ lệ luôn bằng tỉ lệ của cá thể đực XABY. Ở bài toán này, đực XABY có tỉ lệ = 21%) → III sai.
- Đực P có kiểu gen XABY lai phân tích thì sẽ thu được cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn (XabY) chiếm tỉ lệ là 01Xab × 0,5Y = 0,5 = 50% → IV sai.
Top of Form

Câu 116: Chọn A
Vào kì đầu của giảm phân 1, sự trao đổi đoạn không cân giữa hai crômatit thuộc hai cặp NST tương đồng khác nhau sẽ gây ra đột biến chuyển đoạn NST → chỉ có II đúng.
Còn nếu sự trao đổi đoạn không cân giữa hai crômatit thuộc hai nhiễm sắc thể trong 1 cặp tương đồng sẽ dẫn tới hiện tượng đột biến lặp đoạn và mất đoạn, còn sự trao đổi đoạn cân trong 1 cặp NST tương đồng sẽ dẫn đến hiện tượng hoán vị gen.
Câu 117: Chọn A
Có 2 phát biểu đúng, đó là III và IV.
Cặp vợ chồng số 6-7 đều không bị bệnh P nhưng sinh con gái số 11 bị bệnh P.

→ Bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

Bệnh P: A quy định bình thường              a quy định bị bệnh.

Bệnh M: M quy định bình thường            m quy định bị bệnh.

Ta có:

- Người số 4 sinh con số 8 bị bệnh P → người số 4 mang alen quy định bệnh P → I sai.
- Người số 8 bị bệnh P nên sẽ truyền gen bệnh cho người số 13.

→ Người số 13 có kiểu gen dị hợp về bệnh P → II sai.
- Xác suất sinh con của cặp 12-13:

Bệnh P: xác suất KG của người 12 là 1/2AA; 2/3Aa. Xác suất KG của người 13 là Aa.

→ Sinh con bị bệnh P có xác suất là 1/6; sinh con không bị bệnh P có xác suất là 5/6.

Bệnh M: người số 12 có kiểu gen XBY; người số 13 có kiểu gen 1/2XBXB : 1/2XBXb.

→ Xác suất sinh con bị bệnh M là 1/2 × 1/4 = 1/8; không bị bệnh M là 7/8.

→ Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh P là 7/8 × 1/6 = 7/48 → III đúng.
→ Xác suất sinh con thứ nhất là trai chỉ bị bệnh P là  3/8 × 1/6 = 1/16 → IV đúng.
Câu 118: Chọn A
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và IV.
• Vì đột biến thay cặp G-X bằng cặp A-T cho nên alen a sẽ nhiều hơn alen A 1 cặp A-T. → Nếu alen A có 150A thì alen a sẽ có 151A.
• Vì đột biến làm cho G của mARN được thay bằng A của mARN nên khi alen A phiên mã 1 lần cần môi trường cung cấp 100X thì alen a phiên mã 2 lần sẽ cần môi trường cung cấp 200X → IV đúng.
Câu 119: Chọn A
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, III và IV.

-I đúng vì tỉ lệ có sừng là 30% 
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 tần số d = 0,3 
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 Tần số D = 0,7.

-II sai vì trong số các cá thể có sừng thì vẫn có alen D. Do đó, đời con vẫn sinh ra có thể có sừng.

-III đúng vì các cá thể có sừng gồm có: đực có 0,09DD và 
[image: image45.wmf]314

0,42DdDD:Dd.

1717

®


Cái có 0,09DD 
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 Cái chỉ có 1 loại giao tử là D; đực cho 2 loại giao tử là 
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 ở đời con có 
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 Số cừu có sừng chiếm tỉ lệ là 
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-IV đúng vì cừu đực không sừng có kiểu gen dd nên luôn cho giao tử d; cừu cái không sừng có tỉ lệ kiểu gen 0,42Dd : 0,49dd 
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 Cừu cái cho 2 loại giao tử với tỉ lệ là 
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 có tỉ lệ kiểu gen 
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 Xác suất là 
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Câu 120: Chọn B 

Xét cặp NST mang gen Aa: giảm phân ở 2 bên bình thường, số loại hợp tử tối đa là 3 (AA, Aa; aa)

Xét cặp NST mang gen Bb:

-  Giới đực cho các loại giao tử: B, b, Bb, O

-  Giới cái cho giao tử b

-  Số hợp tử là: 4 (Bb, bb, Bbb, b)

Xét cặp NST mang gen Dd

-  Giới đực cho giao tử D,d

-   Giới cái cho giao tử: Dd, d, D, O

-  Số loại hợp tử là:DDd; Ddd; Dd, DD, dd, D, d (7)

Xét các phát biểu

I đúng
II sai số loại hợp tử tối đa là 3×4×7 =84

III đúng, tỷ lệ hợp tử lệch bội là: (84 – 3.2.3)/84 = 66/84

IV sai, tỷ lệ hợp tử lưỡng bội là 2.3.3/84 = 18/84

Xem thêm tại Website VnTeach.Com 
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